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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG 

 

ĐỀ THI/ĐỀ BÀI, RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 3, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Công thức và nguyên liệu mỹ phẩm 

Mã học phần:  71BCOS40112 Số tin chỉ: 02 

Mã nhóm lớp học phần:  233_71BCOS40112_01 

Hình thức thi: Tiểu luận không thuyết trình 
Thời gian 

làm bài:  
07 ngày Phút/ ngày 

☐ Cá nhân ☒ Nhóm 

Quy cách đặt tên file Mã SV_Ho va ten SV_.............................. 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Hiều các thành phần 

nguyên liệu trong 

một sản phẩm mỹ 

phẩm. 

Tiểu luận 35 % 1 3.5 PI 4.3 

CLO2 

Vận dụng các kiến 

thức về công dụng 

các thành phần 

nguyên liệu để tạo 

ra các dạng mỹ 

phẩm tương ứng. 

Tiểu luận 30 % 1 3 PI 4.3 

CLO3 

Vận dụng các kỹ 

thuật thiết kế và 

phối trộn các công 

thức mỹ phẩm chăm 

sóc cá nhân 

Tiểu luận 30 % 1 3 PI 7.1 

CLO4 

Vận dụng kỹ năng 

làm việc nhóm, kỹ 

năng giải quyết vấn 

đề để hoàn thành 

các yêu cầu của 

môn học. 

 
Tiểu luận 

5 % 1 0.5 PI 6.4 
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III. Nội dung đề bài 

1. Đề bài 

Mỗi nhóm SV (02 SV) lựa chọn và tìm hiểu về một sản phẩm mỹ phẩm (Serum, Lotion, 

kem dưỡng da, son môi, mặt nạ, kem chống nắng, dưỡng tóc…) của các hãng khác nhau tùy 

chọn. 

2. Hướng dẫn thể thức trình bày bài tiểu luận 

Format nội dung : 

- Sử dụng kiểu chữ Times New Roman (Unicode) cỡ 13 của hệ soạn thảo Winword; mật 

độ chữ bình thường; không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt 

ở chế độ 1.5 lines; lề trên 2.0 cm; lề dưới 2.5cm; lề trái 3.0 cm; lề phải 2cm.  

- Số trang được đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang giấy. Dòng đầu tiên mỗi đoạn văn 

cách lề trái 1 tab.  

- Viết theo chương, mục (xem hướng dẫn bên dưới). 

- Việc trích dẫn các tài liệu phải trùng khớp với số thứ tự của Danh mục tài liệu tham khảo; 

số thứ tự của tài liệu trích dẫn được đặt trong ngoặc vuông.  

Hướng dẫn sinh viên trình bày:  

- Sinh viên trình bày các nội dung của bài tiểu luận theo mẫu đã được hướng dẫn trên lớp 

(xem thêm hương dẫn bên dưới). 

- Sinh viên nộp bài thi bằng file word theo mẫu đính kèm bên dưới 

3. Rubric và thang điểm 

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ (*) THANG ĐIỂM ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 

1. Tổng quan về nhãn hàng liên quan đến sản 

phẩm lựa chọn (hình thành và phát triển ở các 

quốc gia, đặc biệt ở thị trường VN). 

 

25 

 

2.5 

2. Tổng quan về sản phẩm được lựa chọn (so 

sánh giá thành, ưa/nhược điểm so với dòng sản 

phẩm của các hãng khác, ít nhất 4 hãng khác 

nhau). 

20 3 

3. Thành phần công thức nguyên liệu của sản 

phẩm và công nghệ sản xuất. 

20 2 

4. Tính năng/công dụng của sản phẩm, hướng 

dẫn sử dụng và những khuyến cáo. 

20 1 

5. Tài liệu tham khảo (khuyến cáo trích dẫn 

TLTK tự động) 

10 1 

6. Làm việc nhóm 5 0.5 

TỔNG CỘNG 100 10 

(*): Giảng viên sẽ xem xét để đánh giá trong một số trường hợp bài làm có cấu trúc khác 

nhưng phải đảm bảo được yêu cầu của đề bài.  
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  TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2024 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

 

 

 

 

 TS. Nguyễn Hữu Hùng TS. Nguyễn Thị Thanh Tú 
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Trang bìa 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG 

………………………………….. 

 

 

 

BÀI TIỂU LUẬN  

  

“GHI TÊN ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN” 

 

Nhóm:  

STT TÊN SV MSSV 

1   

2   

 

 

NGÀNH CÔNG NGHỆ THẨM MỸ 

KHÓA 28, NĂM HỌC 2023 – 2024 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS. Nguyễn Thị Thanh Tú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TP. HCM, ngày … tháng … năm 2024 
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Trang 2 

Mục lục 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Trang 3 đến trang n 

Chương 1. Tổng quan về nhãn hàng 

Hướng dẫn: Tổng quan về nhãn hàng liên quan đến sản phẩm lựa chọn ( tổng quan hình 

thành và phát triển ở các quốc gia, đặc biệt ở thị trường VN) 

Chương 2. Tổng quan về sản phẩm được lựa chọn 

Hướng dẫn: Tổng quan về loại mỹ phẩm được lựa chọn, dòng sản phầm. Tổng quan so 

sánh giá thành, tính năng ưu/nhược điểm so với dòng sản phẩm của các hãng khác, ít nhất 4 

hãng khác. 

Chương 3. Thành phần công thức nguyên liệu của sản phẩm và công nghệ sản xuất 

Hướng dẫn:  

- Tìm hiểu thành phần nguyên liệu và vai trò, chứa năng của một số nguyên liệu chính tạo 

nên tính năng của sản phẩm. 

- Tìm hiểu công nghệ sản xuất. 

Chương 4. Tính năng hay công dụng của sản phẩm, hướng dẫn sử dụng và những 

khuyến cáo 

Hướng dẫn:  

- Tìm hiểu tính năng hay công dụng của sản phẩm 

- Tìm hướng dẫn sử dụng (các bước kết hợp sử dụng để tăng hiệu quả của sản phẩm) 

- Tìm hiểu những khuyến cáo 

Tài liệu tham khảo 

Hướng dẫn: ghi tất cả nguồn tài liệu đã sử dụng làm tư liệu viết tiểu luận.  

- Khuyến cáo trích dẫn TLTK tự động ( nếu như paper hay book) 

- Trang web (sao chép link):  

- Sách: Tên tác giả, năm xuất bản, tên sách, nhà xuất bản, trang tham khảo 

- Tạp chí: Tên tác giả, năm xuất bản, tên bài báo, tên tạp chí, số tập, số trang  

- Hình ảnh cần có nguồn rõ ràng 

YÊU CẦU:  

Viết tối đa 20 trang A4 (bao gồm cả trang bìa), Ghi đóng góp của mỗi thành viên cho bài 

tiểu luận (Vd: SV A thực hiện chương 1, chương 2. SV B thực hiện chương 3 và 4). 


